
Phụ lục 4 

(Kèm theo Công văn số          /TTYT-TCKT ngày      /6/2025 của Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn) 

STT Tên hệ thống thiết bị Đơn vị tính 

1 Hệ thống kiểm soát vào ra và giám sát môi trường, camera Gói 

1.1 

Hệ thống kiểm soát ra/vào:  

- Bộ cửa thép chống cháy:3CDF70S /3CElectric  

- Đầu đọc thẻ, vân tay, pin code: F35/zKTeco 

- Khóa từ dùng cho cửa ra vào:LM-2805/ 

LMD-280ZL/zKTeco 

- Nút nhấn thoát hiểm:EX-802/zKTeco 

- Ắc quy dự phòng:P1205-B3/zKTeco  

- Nhân công lắp đặt, vật tư phụ 

 

1.2 

Hệ thống giám sát môi trường  

- Cảm biết nhiệt độ, độ ẩm: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm 

Aqara W100 Climate Sensor: 1 

- Cảm biến tràn nước Aqara Water Leak Sensor T1 WL-

S02D: 1 

- Cảm Biến Hiện Diện Aqara Human Presence Sensor: 1 

 

1.3 

Hệ thống camera:  

- Camera Aqara Hub G5 Pro AI/Aqara : 1 

- Nhân công lắp đặt, vật tư phụ 
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